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THANG ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC MOTREAL (MOCA)  TÊN NGƯỜI BỆNH: 

 Trình độ học vấn:                             Ngày sinh: 

 Giới tính:                                          Ngày khám: 

 

 

Nối theo mẫu 

 

 

 

Vẽ  ĐỒNG HỒ (mười một giờ 

mười phút) (3 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    [  ]                 [   ]               [    ] 

Vòng tròn          Số                Kim    
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GỌI TÊN CON VẬT 
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Đọc danh sách từ, bệnh nhân nhắc lại. 

Làm hai lần, kể cả khi lần thứ nhất làm 

đúng. Yêu cầu nhắc lại sau 5 phút 

 VẺ MẶT VẢI NHUNG NHÀ THỜ HOA CÚC MÀU ĐỎ ĐIỂM 

Lần 1       

Lần 2       

 Đọc các số (1số/giây) Bệnh nhân nhắc lại theo chiều xuôi [   ]  2  1   8   5   4 ……./

2 Bệnh nhân nhắc lại theo chiều ngược [   ]  7   4   2 

Đọc danh sách các số. Bệnh nhân gõ tay xuống bàn mỗi khi có chữ A. Không cho điểm nếu  ≥ 2 lỗi 

                                                                               [   ]  E B A C M N A A I K L B A E A K D E A AA I A M O E A A B 

….…/

1 

100 trừ 7 liên tiếp                  [   ] 93         [   ]  86        [   ] 79      [   ]  72       [    ] 65 
(4 hoặc 5 lần làm đúng: 3 điểm, 2 hoặc 3 lần làm đúng: 2 điểm, 1 lần làm đúng: 1 điểm, 0 lần đúng : 0 điểm) 

……/ 

3 

 Nhắc lại :      Tôi chỉ biết rằng Nam là người cần được giúp đỡ hôm nay [   ] 

          Con mèo hay trốn dưới đi văng khi con chó ở trong phòng  [   ] 

……./

2 

 Sự lưu loát: Kể các từ bắt đầu bằng chữ L trong vòng một phút  [   ]  Bình thường ≥11từ) ___/1 

 Sự giống nhau giữa quả chuối và quả cam=hoa quả  [  ] tàu - xe đạp [  ]  đồng hồ - thước kẻ [  ] ___/2 

 Phải nhắc lại các từ 

KHÔNG GỢI Ý 
VẺ MẶT 

[   ] 

VẢI NHUNG 

[   ] 

NHÀ THỜ 

[   ] 

HOA CÚC 

[   ] 

MÀU ĐỎ 

[   ] 
Chỉ cho 

điểm 

các từ 

không 

gợi ý 

___/5 

 Gợi ý về loại      

Gợi ý nhiều lựa 

chọn 

     

ĐỊNH HƯỚNG [   ]Ngày      [   ]Tháng      [   ]Năm   [   ]Thứ [   ] Địa điểm [   ] Thành phố ___/6 

  www.mocatest.org  Bình thường: ≥26/30 TỔNG:  
Thêm 1 điểm nếu học < 12năm 

___/3

0 

Người làm test:   ____________________________________ 
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Vẽ lại  hình 

khối vuông 

 

[    ] [    ] 

[                    ] [                    ] [                    ] 

TRÍ NHỚ 

SỰ CHÚ Ý 

NGÔN NGỮ 

TƯ DUY TRỪU TƯỢNG 

NHỚ LẠI CÓ TRÌ HOÃN 

 

 
Sự lựa chọn 

ĐIỂM 


